
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 1, Số 12 dãy N09 Khu đô thị Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC KATE

0109200991

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết:
- Sản xuất kim loại quý
- Sản xuất kim loại màu

2420

2. Đúc kim loại màu 2432

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim 
hoàn và các chi tiết liên quan.

2592

4. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

5. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý 
khác.

4649

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC KATE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KATE JEWELRY JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: KATE JEWELRY JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn nước rửa trang sức;
- Bán buôn đá quý.

4669

10. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh.
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4773(Chính)

12. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức 
lưu động hoặc tại chợ
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4789

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

14. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: 
- Dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng;
- Dịch vụ kiểm định kim cương và đá quý (Đối với các ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh 
khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

7120

16. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến đồ trang sức

7410

18. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ trang sức

7729

19. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÀNH THỊ 
LIÊN

Tổ 13, Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500 5.000.000 0,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500 5.000.000 0,500

010600274

20. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ hoạt động họp báo)

8230

21. Dịch vụ đóng gói 8292

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

23. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa đồ trang sức. 

9529

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 ĐẶNG THỊ 
THÙY 
DƯƠNG

Số 53/162 
Nguyễn Văn Cừ, 
Tổ 30 , Phường 
Bồ Đề, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500 5.000.000 0,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500 5.000.000 0,500

0011910012
47

3 ĐẶNG VINH 
QUANG

Số Nhà 27, Ngách 
94/87 Phố 
Thượng Thanh, 
Tổ 13, Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 99,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 99.000 990.000.000 99,000

0010860056
84

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001086005684
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số Nhà 27, Ngách 94/87 Phố Thượng Thanh, Tổ 13, 
Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số Nhà 27, Ngách 94/87 Phố Thượng Thanh, Tổ 13, Phường Thượng 
Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VINH QUANG Nam

10/01/1986 Kinh Việt Nam

21/04/2015 Cục Cảnh sát ĐKOL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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